Xu hướng và triển vọng phát triển ngành Kinh tế tài nguyên
                                                          PGS.TS Vũ Thị Minh

· Vai trò của Ngành Kinh tế tài nguyên trong phát triển kinh tế xã hội

Tài nguyên là yếu tố đầu vào đặc biệt quan trọng của mọi nền kinh tế và là trụ cột của phát triển bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hoá sâu rộng và sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tài nguyên trở thành nguồn lực khan hiếm, là đối tượng bị tranh chấp quyết liệt ở nhiều nơi trên thế giới. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, tiêu tốn ít năng lượng…đang là những yêu cầu cơ bản và là tiêu chí quan trọng trong quá trình cấu trúc lại các nền kinh tế, lựa chọn các mô hình phát triển mới, bền vững cho tương lai.

Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế - xã hội, từng bước hội nhập quốc tế của nước ta từ sau những năm 1990 đến nay, lĩnh vực tài nguyên môi trường đóng vai trò rất quan trọng. Hệ thống quản lý nhà nước về Tài nguyên môi trường được thiết lập và phát triển với mục đích quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đạt hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh chính trị của đất nước. Để đạt được mục đích này thì công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Hiện nay, việc đào tạo nhân lực quản lý tài nguyên ở bậc đại học đã được triển khai trên quy mô khá lớn. Bên cạnh các trường đại học có kinh nghiệm đào tạo lâu năm như Trường ĐHKHTN, Học viện Nông nghiệp Việt nam, đã có sự tham gia của một số trường đại học mới thành lập như các Đại học Tài nguyên và Môi trường ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quy Nhơn, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên…, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng đã được Bộ giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ là một trong những trường đầu tiên đào tạo về Kinh tế tài nguyên. Cho đến nay đã đào tạo ra trường được hai khóa chính qui. Trong bối cảnh này, quy mô đào tạo nhân lực kinh tế và quản lý tài nguyên ở bậc sau đại học, hiện chưa tương xứng với quy mô đào tạo đại học và chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Đề án nâng cao năng lực ngành Tài nguyên môi trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã đặt ra mục tiêu "50% số cán bộ quản lý tài nguyên môi trường ở Trung ương có trình độ sau đại học, trong đó 3-5% là chuyên gia đầu ngành". Vì vậy, việc thiết lập sự cân bằng về năng lực đào tạo nhân lực về kinh tế và quản lý tài nguyên ở các cấp bậc khác nhau thông qua đẩy mạnh quy mô đào tạo sau đại học, là một vấn đề cần thiết cho quá trình hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

· Sự hình thành Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng với hệ thống quản lý ngành dọc từ trung ương xuống địa phương và nhu cầu cao về nguồn nhân lực có kiến thức kinh tế và quản lý tài nguyên 

Theo qui định hiện hành, hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được tổ chức theo 04 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Cơ quan quản lý tài nguyên ở Trung ương là Bộ Tài nguyên Môi trường với các Tổng cục trực thuộc như Tổng cục quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và hải đảo, Tổng cục Khoáng sản…với số lượng cán bộ hàng nghìn người và hàng trăm đơn vị trực thuộc khác. 

Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường ở địa phương hiện nay nằm trong hệ thống tổ chức của ngành Tài nguyên-Môi trường theo thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cấp xã. 

Đến nay lực lượng công chức, viên chức và người lao động của toàn lĩnh vực đã lên đến trên 30.000 người, có mặt ở cả 4 cấp quản lý nhà nước, trong đó có hơn 11.000 cán bộ phòng TNMT xã. Với đội ngũ cán bộ, viên chức đông đảo như vậy, nhưng nếu so với khối lượng công việc mà ngành tài nguyên môi trường phải đảm nhiệm, đáp ứng mục tiêu phát triển của ngành từ nay đến năm 2020 thì con số hơn 30000 cán bộ đó vẫn chưa phải là lớn, đặc biệt là đội ngũ có trình độ chuyên môn cao. Hơn nữa nhu cầu về cán bộ chuyên môn về kinh tế tài nguyên của các lĩnh vực nhà nước khác như quốc phòng, an ninh, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp, dịch vụ, ngân hàng trong 3 năm tới cần khoảng 2 đến 3 vạn người. Ở các cấp địa phương trong 3 năm tới cần bổ sung khoảng 1,5 vạn cán bộ quản lý chuyên môn cho các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Nhu cầu về tuyển mới lĩnh vực kinh tế tài nguyên cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế nhà nước và các tổng công ty là khoảng 30000 người/năm. Trong đó tỷ lệ đại học và trên đại học chiếm 50%, còn lại là trình độ cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
 

 Trong số hơn 30.000 cán bộ công chức và hợp đồng lao động, cùng đội ngũ cán bộ làm công việc chuyên môn tại cấp xã phục vụ cho ngành tài nguyên môi trường hiện nay, số người có trình độ trên đại học chiếm tỷ trọng khoảng 20%, trong đó thạc sĩ khoảng 15%, tiến sĩ khoảng 4%, trình độ đại học là 70%, tập trung chủ yếu ở các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường cấp Trung ương và cấp Tỉnh, huyện. Trong đó số cán bộ của ngành được đào tạo đúng chuyên ngành chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn, chỉ khoảng 25,25%
.

Mục tiêu phát triển tổng quát của ngành Tài nguyên Môi trường giai đoạn 2010 – 2020, định hướng đến năm 2030 là hoàn thiện hệ thống quản lý theo hướng kinh tế hóa, phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ ngang với mặt bằng các nước phát triển trong khu vực; mười năm tiếp theo tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao năng lực phục vụ để đứng vào hàng ngũ những nước có hệ thống quản lý tài nguyên hiện đại trên thế giới. Chuyển trọng tâm hoạt động của Ngành từ quản lý hành chính đối với tài nguyên sang quản lý việc kinh doanh tài sản quốc gia, cung cấp dịch vụ hành chính, pháp lý cho người sử dụng. Để đạt được mục tiêu phát triển này, một trong những giải pháp quan trọng đã được khẳng định là cần phải đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu về kinh tế và quản lý  tài nguyên  tại cả Trung ương và địa phương. 
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh các tổ chức kinh tế thuộc các ngành, các lĩnh vực kinh tế của nền kinh tế quốc dân đang khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên cũng cần tăng cường kiến thức kinh tế và quản lý sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng khan hiếm và cạnh tranh. 
· Khoa Bất động sản và KTTN đã đào tạo đại học chính qui ngành Kinh tế tài nguyên, từ năm 2012, đến nay đã có 02 khóa tốt nghiệp ra trường

Hệ đào tạo đại học chính qui ngành Kinh tế Tài nguyên đã được bắt đầu từ năm 2012,  hàng năm số sinh viên đăng ký học chuyên ngành có từ 70-80 sinh viên, cho đến nay đã có ba khóa sinh viên chuyên ngành tốt nghiệp (Khóa 54, 55, 56) với tổng số sinh viên ra trường là 130 sinh viên. Như vậy, trong đào tạo Kinh tế Tài nguyên, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo thạc sĩ (có 3 khóa sinh viên tốt nghiệp đại học).
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Biểu đồ 1. Số lượng sinh viên chính qui nhập học giai đoạn 2012-2017
(Nguồn số liệu: Phòng quản lý Đào tạo –Đại học Kinh tế quốc dân )

Kể từ khi mở ngành đến nay (2012 -2017), qui mô tuyển sinh của ngành Kinh tế tài nguyên ở bậc cử nhân luôn duy trì ở mức ổn định từ 60 -70 sinh viên với mức điểm bình quân luôn cao hơn mức sàn của Trường từ 1-2 điểm. Đây là một trong những nguồn đầu vào quan trọng đáp ứng nhu cầu tuyển sinh ngành Kinh tế tài nguyên  trình độ Thạc sĩ

Khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành đào tạo thạc sĩ kinh tế và quản lý tài nguyên đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ

Khoa BĐS và KTTN đã tổ chức điều tra khảo sát với nhiều đối tượng khác nhau về nhu cầu học Thạc sĩ ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên bao gồm các đối tượng như sinh viên đang học năm cuối, sinh viên vừa tốt nghiệp, cán bộ làm việc trong các Bộ ban ngành và các đối tượng khác có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên. 
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Biểu đồ 2. Đối tượng có nhu cầu học Thạc sĩ ngành Kinh tế tài nguyên

(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của nhóm nghiên cứu)

Qua kết quả điều tra khảo sát 100 phiếu phát ra, thu về  86 phiếu, phần lớn những người được điều tra khảo sát đều bày tỏ nguyện vọng được học tiếp để đạt học vị thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh đó, có một bộ phận cán bộ quản lý nhà nước các cấp trong lĩnh vực tài nguyên đã tốt nghiệp đại học mong muốn được đào tạo bổ sung và nâng cao kiến thức, trình độ về kinh tế tài nguyên trong thời gian tới và cũng nhằm tăng khả năng thăng tiến trong công việc nếu được đào tạo chuyên sâu về Kinh tế tài nguyên.  Việc mở ngành đào tạo này ở trình độ Cao học cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của các cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Trường và các cán bộ nghiên cứu, quản lý hiện đang công tác tại Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các trường đại học,  các viện nghiên cứu liên quan. 
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Hình 3. Mục đích học Thạc sĩ ngành Kinh tế tài nguyên

( Nguồn: Kết quả khảo sát thực tế của nhóm nghiên cứu)

Nhóm nghiên cứu cũng đã gửi nội dung các môn học thuộc ngành Kinh tế tài nguyên sẽ được đào tạo ở trình độ Thạc sĩ do Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên thiết kế và phụ trách. Kết quả điều tra khảo sát cũng cho thấy phần lớn nhu cầu xã hội đều mong muốn được đào tạo và bổ sung các kiến thức liên quan đến kinh tế và quản lý trong lĩnh vực tài nguyên. Cụ thể các môn học mà người học cần được trang bị chủ yếu liên quan đến kinh tế tài nguyên, quản lý tài nguyên, định giá tài nguyên và các môn khác có liên quan đến kiến thức kinh tế và thị trường trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên. 
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Biểu đồ 4. Các nội dung kiến thức mong muốn được đào tạo

(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của nhóm nghiên cứu)

Khoa BĐS và KTTN đã gửi văn bản xin ý kiến đánh giá về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và dự báo về nhu cầu nguồn lao động trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, cụ thể: Bộ Tài nguyên môi trường, Tổng cục quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp, Viện khoa học thủy lợi, Viện Kinh tế thủy lợi thuộc Viện Khoa học Thủy lợi, Công ty xây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi, Tổng cục Khoáng sản Việt nam. Khoa đã nhận được các ý kiến phản hồi tích cực và đều khẳng định nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực về Kinh tế tài nguyên trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết, trong đó có 2 ý kiến phản hồi bằng văn bản chính thức (công văn kèm theo) của Tổng cục quản lý đất đai về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong quản lý tài nguyên đất và Viện Khoa học Thủy lợi về nhu cầu nguồn nhân lực trong quản lý nguồn tài nguyên nước .  

Phần lớn các ý kiến đều cho rằng để quản lý và khai thác sử dụng tài nguyên thiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế cần thiết phải tăng cường các kiến thức về kinh tế, kinh doanh và quản lý. 

Tham khảo hoạt động đào tạo đại học và sau đại học ở trong nước và trên thế giới cho thấy đã có nhiều trường đại học đang đào tạo ngành Kinh tế Tài nguyên ở trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Cụ thể, tại Việt nam hiện đang có các trường đào tạo chuyên sâu như trường Đại học Tài nguyên môi trường, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Nông lâm Thái nguyên, Học viện Nông nghiệp Việt nam, nhưng chủ yếu là đào tạo về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. Hiện tại trường đại học Kinh tế quốc dân là trường đại học đầu tiên đào tạo về mặt kinh tế trong lĩnh vực tài nguyên. Tại các nước trên thế giới hiện có rất nhiều trường có đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên ở tất cả các bậc như đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ, Ví dụ như ở Mỹ có Michigan Tech University, Auburn University, University of Massachusetts Amherst, West Virginia University, University of Florida, University of Main… Tại Úc hiện có 4 trường danh tiếng gồm University of Queensland, University of Sydney, Australian National University và University of Western Australia. Ở Anh có University of Birmingham và một số trường khác…
Từ phân tích tình hình thực tế nêu trên, việc mở ngành đào tạo về Kinh tế Tài nguyên trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân là hết sức cần thiết, góp phần đào tạo một cách có hệ thống và chuyên sâu hơn các kiến thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát triển các nguồn tài nguyên hữu hạn của đất nước, đóng góp hiệu quả vào phát triển bền vững nền kinh tế quốc gia.Với những điều kiện và khả năng hiện có của Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên và đội ngũ các chuyên gia trong và ngoài trường, việc thực hiện đề án hoàn toàn phù hợp và mang tính khả thi.  

� Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo ngành và chuyên ngành tài nguyên và môi trường.Bộ TNMT-tháng 11/2015


� Hội thảo quốc gia: “Đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường” – Bộ TNMT tháng 12/2014





